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	UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 125/KH-SCT


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày  19  tháng 01 năm 2021


KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong lĩnh vực Công Thương năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế trong lĩnh vực Công Thương năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt độngvà phát huy vai trò của công tác pháp chế quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước; thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước bằng pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
- Nâng cao năng lực cán bộ pháp chế và các bộ phận, đơn vị liên quan thực hiện công tác pháp chế; tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện hiệu quả công tác điều hành và quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực, ngành quản lý.
- Triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác pháp chế năm 2021, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Sở trong năm 2021, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

2. Yêu cầu:
- Kế hoạch công tác pháp chế năm 2021 phải phù hợp với điều kiện về nhân lực làm công tác pháp chế, cơ cấu, phân công chức năng, nhiệm vụ của Sở Công Thương và lĩnh vực Công Thương.
- Tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế; tăng cường tập huấn nghiệp vụ và bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn về công tác pháp chế nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức pháp chế.
- Triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp, Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản có liên quan

Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các nội dung của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và các văn bản có liên quan tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.
2. Tổ chức pháp chế và cán bộ, công chức pháp chế:

- Tiếp tục giao Văn phòng Sở làm đầu mối tham mưu, tổng hợp, báo cáo về công tác pháp chế. Các phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan cùng thực hiện công tác pháp chế (Chủ trì hoặc phối hợp). 

- Cán bộ pháp chế và các cán bộ có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ pháp chế phải tham gia đầy đủ, có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế theo yêu cầu của cấp trên.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ pháp chế: Giao Văn phòng Sở làm đầu mối, tổng hợp về công tác pháp chế và trực tiếp thực hiện một số nhiệm vụ pháp chế:

3.1. Công tác xây dựng pháp luật:
- Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực công thương (nếu có) theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp, tham gia soạn thảo cùng các phòng, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực Công Thương hoặc theo sự phân công. 
- Phối hợp với các phòng, đơn vị chủ trì và có liên quan chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Công Thương, xin ý kiến góp ý và đề nghị Sở Tư pháp thẩm định. Phối hợp cùng các phòng, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo về việc tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Lãnh đạo Sở quyết định trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.
- Chủ trì hoặc phối hợp tham gia góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
3.2. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật:
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm phám luật về lĩnh vực Công Thương.

- Định kỳ xây dựng báo cáo trình Lãnh đạo Sở gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đề xuất phương án xử lý những văn bản QPPL mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp.

3.3. Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp kiểm tra và xử lý VBQPPL theo quy định pháp luật. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý VBQPPL trình Lãnh đạo Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
3.4. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính:
- Chủ trì giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm soát TTHC và tổng hợp báo cáo theo quy định.
- Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, trình Lãnh đạo Sở để gửi Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3.5. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:
- Tham mưu ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. 

- Tham gia phối hợp phổ biến các VBQPPL mới ban hành của Trung ương, địa phương và lĩnh vực Công Thương.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
3.6. Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

- Tham mưu ban hành và hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021. 

- Tổng hợp và báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật trong ngành Công Thương.

- Hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện theo dõi thi hành pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.
3.7. Công tác bồi thường của Nhà nước:
Thực hiện theo quy định pháp luật về bồi thường của Nhà nước.
3.8. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp:

Tham mưu, tổng hợp báo cáo giúp Lãnh đạo Sở phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, gồm: Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 11/5/2020 ban hành Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025; Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 30/8/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các văn bản có liên quan.

Tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo định kỳ hoặc khi có yêu cầu trình Lãnh đạo Sở để gửi Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
3.9. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:
Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan (khi có yêu cầu); Tham mưu các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của cơ quan theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức phối hợp thực hiện công tác pháp chế
Hiện tại Sở Công Thương không có phòng Pháp chế theo quy định tại Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, tiếp tục phân công thực hiện như sau:

- Văn phòng Sở là bộ phận đầu mối, tổng hợp, báo cáo về công tác pháp chế.

 Chủ trì: Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Công tác bồi thường của Nhà nước; Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng.

Phối hợp: Các nhiệm vụ pháp chế khác.
- Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở:

 Chủ trì công tác xây dựng pháp luật (soạn thảo và lập hồ sơ trình các dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh); Phổ biến, giáo dục pháp luật; Theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật và thực hiện hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước được phân công của các phòng, đơn vị.
Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Kế hoạch, tổ chức triển khai các nội dung phù hợp với điều kiện và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Tập trung thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, phối hợp với pháp chế Sở khi cần được hỗ trợ pháp lý. 
2. Chế độ báo cáo:

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị gửi báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm và năm 2021 về Văn phòng Sở. Văn phòng Sở tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Văn bản số 1894/UBND-NC ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời, gửi Biểu mẫu số 03a/BTP/VĐC/PC ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BTP ngày 20/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của ngành tư pháp về Sở Tư pháp theo thời gian được quy định tại Biểu mẫu.

3. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp chế được bố trí từ nguồn dự toán ngân sách chi thường xuyên đã được giao trong năm 2021 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác pháp chế năm 2021 của Sở Công Thương. Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ Sở Công Thương (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp xem xét, điều chỉnh phù hợp./.
	Nơi nhận:

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, VP.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Trung Lân
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